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I. Lí thuyết: 

Câu 1: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ? Khi nào ta nhìn thấy một vật?
Khi có ánh sáng truyền vào mắt. 
Ta nhìn thấy  một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
Câu 2: Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì ? Mặt Trăng có phải là nguồn sáng không?

Nguồn sáng: là vật tự nó phát ra ánh sáng.

Vật sáng: gồm nguồn sáng và vật hắt lại ánh sáng.

Mặt trăng không phải là nguồn sáng

Câu 3: Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
Câu 4: Nhật thực, nguyệt thực xảy ra khi nào? 

Nhật thực khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời trên một đường thẳng

Nguyệt thực khi mặt trăng bị trái đất che khuất không được mặt trời chiếu sáng

Câu 5: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chúa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới( i = i’).

Câu 6: Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi? So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi? Vận dụng gương cầu lồi ở đường gấp khúc để giải thích,hoặc trên các loại xe có gắng gương cầu lồi

- Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. Ảnh nhỏ hơn vật.

- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn gương phẳng

Câu 7: Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm? 

Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. Ảnh lớn hơn vật.

Câu 8: Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng?

+  Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 + Ảnh cao bằng vật.

 + Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ gương đến ảnh của điểm đó.

Câu 9: Nguồn âm là gì? Cho ví dụ. Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

- Nguồn âm: là vật phát ra âm . VD: đàn, trống, chuông,…

 - Đặc điểm nguồn âm: Các vật phát ra âm đều dao động.

Câu 10: Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?

Âm cao( âm bổng): Khi tần số dao động càng lớn. Âm thấp (âm trầm): Khi tần số dao động càng nhỏ

Câu 11: Khi nào âm phát ra to ? Khi nào âm phát ra nhỏ? 

Âm to: Khi biên độ dao động lớn. Âm nhỏ: Khi biên độ dao động nhỏ

Câu 12: Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào? So sánh vận tốc truyền âm trong môi trường rắn, lỏng, khí?

Âm truyền được qua những môi trường rắn, lỏng, khí. Không thể truyền được qua môi trường chân không.
Vận tốc truyền âm trong chất rắn > trong chất lỏng > trong chất khí.

Câu 13: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?

Vật phản xạ âm tốt: là những vật cứng có bề mặt nhẵn. VD: mặt gương, mặt đá hoa, tường gạch,…

Vật phản xạ âm kém: là những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề. VD: miếng xốp, áo len, ghế dệm mút, …

Câu 14: Ô nhiễm tiếng ồn là gì ? Nêu một số biện pháp có thể chống ô nhiễm tiếng ồn?

- Tiếng ồn bị ô nhiễm: là tiếng ồn to và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.
 -  Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn:
+ Tác động vào nguồn âm. VD: cấm bóp còi, …

+ Phân tán âm trên đường truyền.VD: trồng nhiều cây xanh, xây tường gạch,…

+ Ngăn không cho âm truyền đền tai. VD: treo rèm nhung, làm trần nhà bằng vật liệu cách âm,…
II. Bài tập:

Bài 1:  Chiếu một tia tới SI tới một gương phẳng hợp với gương một góc 300. Vẽ hình xác định tia phản xạ và tính góc phản xạ bằng bao nhiêu? ( Nêu cách vẽ )

*Trả lời:

+ Cách vẽ:  - Vẽ gương và tia tới.

· Vẽ pháp tuyến IN.  - Xác định góc tới i

· Vẽ tia phản xạ IR sao cho i’ = i

Tính i’:  GIN = GIS + SIN = 900
=> SIN = i =  GIN – GIS = 900 - 300 = 600

Hay i’ = i = 600
Bài 2.  Gọi h là độ sâu của đáy biển. Hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra siêu âm đến khi nhận siêu âm phản xạ là 1,2 giây. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.

Trả lời:     Ta có: 
[image: image1.wmf].

2.

2

vt

hvth

=Þ=

  
Độ sâu của đáy biển: 
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Bài 3: Hãy vẽ ảnh của vật AB đặt trước gương phẳng
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